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Subject headings là công cụ có liên quan đến việc định chủ đề hay định chỉ 
mục (subject indexing) hoặc rộng hơn, đến biên mục chủ đề (subject cataloging).  

Đôi điều về thuật ngữ  

Ở Việt Nam, trong đa số giáo trình hiện có, thuật ngữ “định chủ đề”, và 
“phân loại” chỉ dùng theo nghĩa hẹp của các từ này; còn cụm từ số ít và số 
nhiều“subject heading(s)” hiện dịch chưa thống nhất sang tiếng Việt: (Bảng) tiêu 
đề đề mục, (Khung) đề mục chủ đề, (Bộ) tiêu đề chủ đề. Trước hết, chúng tôi xin 
tham góp một số ý kiến về việc đặt tên tài liệu “Subject headings” của Việt nam sẽ 
được biên soạn trong tương lai, là một trong những nội dung cần thảo luận của Hội 
thảo quốc gia ngày hôm nay. 

Trong tham luận này, chúng tôi thiên về cách dịch thứ ba với những ý do 
sau đây: 

- Dịch là “bộ” thích hợp hơn, vì bản chất “Subject headings”  là một tập hợp 
từ vựng có kiểm soát phong phú; mà đối với những “từ điển lớn” thì người ta hay 
dùng từ “bộ” hơn là “bảng” hay “khung”. Nếu dịch là “bộ” thì cũng thống nhất 
cách dịch với một số tập hợp từ khóa (có kiểm soát) đã biên soạn và sử dụng ở 
Việt Nam nhiều năm nay, thí dụ, :Bộ từ khóa KHCN, Bộ từ khóa của Trung tâm 
thông tin  thủy sản,…  

Thuật ngữ chuyên ngành “heading” có định nghĩa cơ bản là :”một tên, một 
từ hay cụm từ đặt ở đầu một (khoản) mô tả  mục lục để cung cấp một điểm truy 
nhập (1), hoặc chi tiết hơn: “Một chuỗi ký tự đặt ở đầu một (khoản) mô tả trong 
một công cụ thư mục để cung cấp phương tiện tìm được (khoản) mô tả đó. 
“Heading” có thể là tên người, tên cơ quan, tổ chức (tập thể), khu vực địa lý, 
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nhan đề tác phẩm hoặc một chủ đề. “Heading”thường được cung cấp ở đầu mỗi 
biểu ghi mục lục hoặc ở đầu một cột, một trang hoặc một trang màn hình, trên đó 
có thể có nhiều (khoản) mô tả cho “heading” đó (2). Căn cứ vào chức năng của 
“heading” là giúp cho việc sắp xếp và tìm tài liệu, nhiều giáo trình và thư viện 
nước ta đã quen dịch từ này là “tiêu đề” trong giảng dạy và thực tiễn mô tả tài liệu 
cũng như tổ chức mục lục (đặc biệt là mục lục dưới dạng phiếu) còn cơ quan 
thông tin quen gọi là “đề mục” trong các ấn phẩm thông tin. Chúng tôi đề nghị 
thống nhất gọi là  “tiêu đề”, mà không dùng “đề mục” vì muốn tránh nhầm lẫn với 
từ “đề mục” trong nhan đề tài liệu “Khung đề mục quốc gia” (Rubrikator) do Viện 
Thông tin Khoa học Kỹ thuật TU (trước đây) dịch từ tiếng Nga đã sử dụng từ hàng 
chục năm nay trong Hệ thông thông tin quốc gia, mà thực chất là một khung phân 
loại để sắp xếp tài liệu cho các ấn phẩm thông tin, chứ không phải một công cụ 
định chủ đề bằng từ ngữ, như chúng ta đang bàn.   

Thuật ngữ “subject” (tương ứng với “matière” trong tiếng Pháp) nên dịch là 
“chủ đề”  trong mối liên hệ với các cụm từ liên quan, đã từng được dịch tương đối 
thống nhất, như “Mục lục chủ đề” (Catalogue de matières) ngay từ trước 1954 ở 
Thư viện Pasquier (nay là Thư viện Quốc gia Việt Nam) và Thư viện Trường Viễn 
Đông Bác cổ; và “Biên mục chủ đề” (Subject cataloging), khái niệm được dùng 
hiện nay cả ở Bắc lẫn Nam (song song với cụm từ “Biên mục đề mục” chỉ dùng ở 
Miền Nam).  

Vì vậy, “Subject headings” nên dịch là “Bộ tiêu đề chủ đề”, là tập hợp các 
tiêu đề chủ đề đã chuẩn hoá và thống nhất, dùng để kiếm soát tính nhất quán của 
tên (cá nhân, tập thể, địa điểm, sự vật), nhan đề đồng nhất, nhan đề tùng thư được 
dùng làm tiêu đề mô tả khi biên mục, hay điểm truy nhập khi tìm tin. Trong khi 
đó, Bộ từ khoá hay từ điển từ chuẩn (thesaurus) là tập hợp các từ khoá đã được 
chuẩn hoá và thống nhất, ra đời trong thời đại công nghệ thông tin, chủ yếu phục 
vụ cho tìm tin. Tuy cùng là các bộ từ vựng có kiểm soát, nhưng theo các giáo trình 
biên mục chính thống, bộ từ khoá hay từ điển từ chuẩn (thesaurus)  khác với Bộ 
tiêu đề chủ đề (subject headings) ở chỗ: các thuật ngữ được liệt kê không nhất thiết 
chỉ dùng độc lập, mà có thể kết hợp với các thuật ngữ khác; thời điểm kết hợp 
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thuật ngữ là hậu kết hợp (2,3). Đáng chú ý là, trong thực tế, đôi khi thuật ngữ 
“thesaurus” được dùng để chỉ chung cho cả hai công cụ nói trên (5,7)  

Biện pháp thực hiện 

Một khi đã thống nhât chủ trương biên soạn một bộ tiêu đề chủ đề chuẩn hóa 
dùng cho các thư viện Việt Nam thì ta nên theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế 
giới (thí dụ, Canađa) là dựa trên cơ sở dịch các công cụ của nước ngoài đã được xây 
dựng với chính sách rõ ràng, nguyên tắc và phương pháp luận khoa học, đã từng 
được chỉnh lý và cập nhật nhiều lần và có uy tín hàng chục năm nay như LCSH, 
Sears List of Subject headings, RAMEAU,… kết hợp với việc lược bỏ các tiêu đề 
thiên về Âu Mỹ và bổ sung những tiêu đề về Việt Nam và đặc thù của Việt Nam.  

RAMEAU (Danh mục các chủ đề có kiểm soát mang tính bách khoa, sắp 
xếp theo chữ cái) là ngôn ngữ định chủ đề khá nổi tiếng, được sử dụng ở Thư viện 
Quốc gia, các thư viện đại học, nhiều thư công cộng và thư viện nghiên cứu, cũng 
như các tổ chức tư nhân ở Pháp. Tuy nhiên ta không nên sử dụng Danh mục này 
làm cơ sở cho việc biên soạn Bộ tiêu đề chủ đề của Việt Nam, vì RAMEAU hiện 
được cập nhật và phát triển dựa vào UNIMARC (trong khi ta đang sử dụng 
MARC 21 và các chuẩn đồng bộ của Hoa Kỳ như DDC, AACR2). 

LCSH dùng cho các thư viện công cộng, thư viện đại học và thư viện 
nghiên cứu lớn (trên 1 triệu đầu sách) và là một công cụ không thể thiếu được 
trong kiểm soát thư mục, theo đó các thư viện thu thập, tổ chức và phổ biến tài 
liệu. Việc sử dụng rộng rãi LCSH tạo điều kiện sử dụng các điểm truy cập đồng 
nhất và tìm được các tài liệu ở bất kỳ thư viện nào trong thế giới nói tiếng Anh 
đang dùng LCSH để định chủ đề. Mặc dầu phạm vi bao quát rộng và toàn diện, 
nhưng LCSH không đáp ứng yêu cầu của mọi thư viện nhất là các thư viện chuyên 
khoa và chuyên ngành lớn (thí dụ, Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ sử dụng 
MeSH). Đối với Việt Nam, dựa vào LCSH để dịch toàn bộ và sau đó biên soạn 
thành Bộ tiêu đề chủ đề của Việt Nam là chuyện không khả thi về nhiều phương 
diện: thời gian, nhân lực, kinh phí vì khối lượng nó quá lớn (LC Subject Headings 
mới đây được xuất bản thành 5 tập khổ lớn, màu đỏ). Ngoài ra, có rất nhiều tiêu đề 
(đặc biệt là tên người, tên tập thể, địa danh, sự kiện, nhan đề) quá thiên về Âu Mỹ, 
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không phản ánh nội dung vốn tư liệu của các thư viện nước ta, nên xa lạ với nhu 
cầu tin và người tìm tin Việt Nam. 

Có lẽ dựa vào Danh mục tiêu đề chủ đề Sears là thích hợp hơn cả. Danh 
mục chỉ có một tập này (hiện đang chuẩn bị xuất bản lần thứ 19) có thể coi là tập 
hợp con của LCSH, với hệ thống tham chiếu đơn giản hơn. Nó cung cấp một danh 
mục cơ bản bao gồm nhiều tiêu đề chắc chắn là cần thiết cho các thư viện nhỏ 
(dưới 1 triệu đầu sách, chủ yếu là thư viện công cộng và thư viện trường học) cùng 
với các mẫu và thí dụ hướng dẫn người biên mục tạo thêm các tiêu đề khi cần 
thiết. Chính nhờ tính mềm dẻo và khả năng mở rộng mà Danh mục Sears có thể 
đáp ứng nhu cầu của các loại thư viện khác nhau trong nhiều năm nay. Một ưu 
điểm của Sears nữa là: bên cạnh các tiêu đề còn kèm theo các chỉ số phân loại 
DDC 14 (Khung phân loại vừa mới được dịch ở nước ta) để tiện kiểm chứng lẫn 
nhau và chính xác hóa quá trình phân loại và định chủ đề. Nhược điểm của Sears 
là thiếu vắng những tiêu đề chủ đề chuyên sâu, đặc biệt là về khoa học và kỹ thuật. 
Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của các thư viện nước ta (đặc biệt là các thư viện 
lớn), việc bổ sung các tiêu đề chi tiết, cần thiết cho Việt Nam chọn lọc từ LCSH, 
cộng thêm một loạt chủ đề đặc thù của Việt Nam (tự tạo lập theo phương pháp 
luận của Sears) là điều nhất thiết phải làm. 

Ngoài ra, cần chuyển đổi cách diễn đạt và sắp xếp thuật ngữ theo ngữ pháp 
và cú pháp tiếng Việt. Thí dụ: Tiêu đề “ Freedom of speech” là cụm từ có giới từ 
với cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh , nhưng khi chuyển sang tiếng Việt : “Tự do ngôn 
luận”, thì cấu trúc đó chỉ là cụm danh từ mà thôi; Tiêu đề “Artificial satellites, 
Soviet” trong nguyên bản tiếng Anh có trật tự từ là đảo, nhưng khi chuyển sang 
tiếng Việt: “Vệ tinh nhân tạo Liên Xô”, thì trật tự đó là xuôi: “Vệ tinh nhân tạo 
Liên Xô”. Hoặc nhiều thuật ngữ tiếng Anh cần có từ bổ nghĩa trong ngoặc đơn, 
nhưng tiếng Việt thì không cần, thí dụ, Seals (Animals) phân biệt với Seals 
(devices), khi chuyển sang tiếng Việt chỉ đơn giản là “Hải cẩu”. Ngoài ra, còn phải 
lập tham chiếu cho các từ (đồng nghĩa, liên quan,…) chỉ có trong tiếng Việt. Cách 
lựa chọn thuật ngữ làm tiêu đề trong số các thuật ngữ hay nhóm từ tương đương 
(đồng nghĩa) cần theo những qui tắc ưu tiên  mà Cutter đã nêu ra (3), như sau : 

1. Thuật ngữ phải quen thuộc nhất đối với  đông đảo công chúng 
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2. Thuật ngữ phải được sử dụng nhiều nhất trong các mục lục khác 

3. Thuật ngữ có ít nghĩa nhất 

4. Thuật ngữ xuất hiện đầu tiên trong bảng chữ cái  

5. Thuật ngữ làm cho chủ đề tiếp cận (xếp gần) với các chủ đề khác liên quan 

Một điều cần lưu ý nữa là có thể tận dụng  MARC 21 (Authority data 
format) trong quá trình biên soạn bộ tiêu đề chủ đề để chính xác hóa, giảm bớt 
công sức, tăng tiến độ và đặc biệt trong việc hiệu đính, chỉnh lý hàng loạt các tiêu 
đề mỗi khi có cập nhật và sửa đổi. Ngoài ra, việc sử dụng  khổ mẫu này của 
MARC 21 có thể tạo ra một cơ sở dữ liệu tiêu đề chủ đề tra cứu trực tuyến, thường 
xuyên cập nhật, thay vì sử dụng ấn bản khi định chủ đề (định chỉ mục), như Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ đã làm) 

Bên cạnh những khó khăn và thách thức, việc biên soạn một bộ tiêu đề chủ 
đề dùng cho các thư viện Việt Nam cũng có một số thuận lợi: một bộ phận thư 
viện nước ta (đặc biệt là hệ thống thư viện đại học và trung tâm học liệu các tỉnh 
phía Nam đã có kinh nghiệm định chỉ mục tài liệu theo tiêu đề chủ đề), một vài 
thư viện đã từng sử dụng trực tiếp LCSH nguyên bản tiếng Anh và từ đó tích lũy 
được một khối lượng tiêu đề đã dịch sang tiếng Việt, phản ánh các chủ đề liên 
quan đến nội dung vốn tư liệu ở Việt Nam; kinh nghiệm chuẩn hóa từ vựng trong 
quá trình biên soạn các bộ từ khóa cũng giúp ích rất nhiều vì bản chất của Bộ tiêu 
đề chủ đề cũng là chuẩn hóa từ vựng trong bước đầu tiên; Tổ chức Atlantic 
Philanthropie đang có ý định tài trợ một phần cho dự án này,… 

Bộ tiêu đề chủ đề Việt Nam nếu được biên soạn chắc chắn sẽ hỗ trợ đăc lực 
cho việc áp dụng AACR2 và MARC 21 (Khổ mẫu thư mục), hai công cụ đã được 
dịch và áp dụng ở Việt Nam. Đây là công việc đồ sộ mang tính chuẩn hoá, nên 
phải tính toán kỹ về nhân lực và tài chính cũng như việc thành lập Hội đồng tư vấn 
hoặc Ban chỉ đạo bao gồm đại diện của các loại hình thư viện trong cả nước để 
đảm bảo chất lượng và có sự đồng thuận về sau. 
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